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Thứ/ ngày Thời 

gian 

Môn Tên bài dạy Ghi chú 

01/02/2021 

Thứ hai 

6 giờ Tập đọc Anh hùng lao động Trần Đại Nghỉa Gửi clip+ làm bài tập 

và nộp trực tiếp bài qua 

zalo. Chính tả Chuyện cổ tích về loài người 

Toán Rút gọn phân số 

03/02/2021 

Thứ tư 

6 giờ Tập đọc Bè xuôi sông La Dạy qua zoom + làm 

bài tập và nộp trực tiếp 

bài qua zalo. LTVC Câu kể “Ai thế nào”, vị ngữ trong câu 

kể “Ai thế nào” 

Toán Quy đồng mẫu số các phân số 

05/02/2021 

Thứ sáu 

6 giờ  

Tập làm văn 

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối Gửi clip+ làm bài tập 

và nộp trực tiếp bài qua 

zalo. Toán Quy đồng mẫu số các phân số(TT) 
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(Từ ngày 17/02/2021 đến 20/02/2021) 

Thứ / Ngày Thời gian Môn Tên bài dạy Ghi chú 

Thứ tư 

17/02/2021 

8 giờ Tập đọc Sầu riêng Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo  

Toán Luyện tập chung.  Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo 

Chính tả  Sầu riêng ( Nghe –vieát) Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo 

LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai thế 

nào? 

Học online và làm bài tập 

nộp  

qua zalo  

Thứ năm 

18/02/2021 

8 giờ Tập đọc  Chợ Tết (GDBVMT) Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo  

Toán So sánh hai phân số cùng mẫu 

số 

Học online và làm bài tập 

nộp  

qua zalo 

Lịch sử Trường học thời Hậu Lê Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo 

LTVC MRVT:Cái đẹp. (GDBVMT) Học online và làm bài tập 

nộp  

qua zalo  

Thứ sáu 

19/02/2021 

8 giờ Toán So sánh hai phân số khác mẫu 

số 

 Học online và làm bài tập 

nộp  

qua zalo 

TLV Luyện tập quan sát cây cối Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo 

Khoa học Âm thanh trong cuộc 

sống.(BVMT) 

Gửi clip và làm bài tập nộp  

qua zalo  

Địa lí Hđ sản xuất của người dân ở 

ĐBNB(GDBVMT) 

Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo  

Thứ bảy 

20/02/2021 

8 giờ Toán Luyện tập Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo  

Luyện tập Luyện tập miêu tả các bộ phận Gửi clip và làm bài tập nộp 

 qua zalo 

Khoa học Âm thanh trong cuộc sống 

(tt)(GDMT) 

Gửi clip và làm bài tập nộp  

qua zalo  
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( Từ ngày 22/02/2021 đến  26/02/2021) 
 

Thứ / Ngày Thời gian Môn Tên bài dạy Ghi chú 

Thứ hai 

22/02/2021 

8 giờ Tập đọc Hoa học trò Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo  

Toán Luyện tập chung Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo 

Lịch sử Văn học và khoa học thời Hậu 

Lê 

Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo 

Thứ ba 

23/02/2021 

8 giờ Chính tả Chợ Tết ( Nhớ –viết) Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo  

Toán Luyện tập chung Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo  

LTVC Dấu  gạch ngang Học online và làm bài tập 

nộp qua zalo 

Thứ tư 

24/02/2021 

8 giờ Toán Phép cộng phân số. Học online và làm bài tập 

nộp qua zalo  

Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn 

trên lưng mẹ.(KNS) 

Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo  

LTVC MRVT: Cái đẹp Học online và làm bài tập 

nộp qua zalo  

Khoa học Ánh sáng Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo 

Thứ năm 

25/02/2021 

8 giờ Toán Phép cộng phân số (tt) Học online và làm bài tập 

nộp qua zalo  

TLV Luyện tập  miêu tả các bộ 

phận của cây cối 

Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo  

Địa lí Hđ sản xuất ….đồng bằng 

Nam Bộ (tt) (GDMT) 

Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo 

Thứ sáu 

26/02/2021 

8 giờ Toán Luyện tập Học online và làm bài tập 

nộp qua zalo  

TLV Đoạn văn trong bài văn miêu 

tả cây cối 

Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo  

Khoa học Bóng tối Gửi clip và làm bài tập nộp 

qua zalo 

 

 

 

 

 


